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Tờ thông tin số 24 

Giấy ủy quyền trước, chỉ thị chăm sóc sức khỏe, di 
chúc 
Tai nạn, đột quỵ, phẫu thuật hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có thể ảnh hưởng bất ngờ đến bất kỳ 
ai và dẫn đến những tình huống trong đó quý vị không còn có thể thực hiện hành động có trách 
nhiệm hoặc đưa ra các quyết định hợp lý. Trong những trường hợp dạng này, ngay cả các thành 
viên trong gia đình cũng chỉ có thể đưa ra quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khi 
có giấy ủy quyền. Do đó, giấy ủy quyền bằng văn bản luôn là cần thiết. 

Quyền đại diện khẩn cấp của vợ/chồng 

Bất kỳ người phối ngẫu nào cũng có thể đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe cho người 
phối ngẫu còn lại trong không quá 6 tháng. Điều kiện tiên quyết là bác sĩ của cá nhân không có 
khả năng hành động và đưa ra quyết định đã chứng nhận rằng điều này là cần thiết. Giấy ủy 
quyền không được cấp nếu vợ chồng ly thân. Nếu người phối ngẫu liên quan đã cấp giấy ủy 
quyền cho một người khác thì không thể áp dụng giấy ủy quyền. 

Ngoài ra, cách duy nhất để đảm bảo giấy ủy quyền toàn diện bao hàm mọi vấn đề trong cuộc 
sống là bằng cách sử dụng một bản tuyên bố bằng văn bản trong giấy ủy quyền. 

Giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe 

Giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe chỉ định một hoặc nhiều cá nhân có tên thay mặt cho người 
thụ hưởng nếu họ không thể đưa ra quyết định hoặc hành động. 

Giấy ủy quyền chủ yếu có giá trị ràng buộc giữa các bên cấp và chỉ định kể từ ngày được cấp. Sự 
tin cậy đặt vào người được chỉ định là yếu tố quyết định. 

Nếu giấy ủy quyền chỉ hạn chế ở việc thực hiện các giao dịch ngân hàng, nó được gọi là giấy ủy 
quyền về giao dịch ngân hàng. Giấy ủy quyền đối với các tài khoản, tài khoản lưu ký và két sắt 
nên được cấp trực tiếp tại các ngân hàng hoặc ngân hàng tiết kiệm, vì họ thường chỉ chấp nhận 
các mẫu đơn tiêu chuẩn của riêng họ. 

Giấy ủy quyền chỉ được cấp khi người được ủy quyền có đầy đủ năng lực pháp lý. Nó cũng có 
thể được công chứng. Nếu quý vị sở hữu nhà hoặc tài sản, quý vị nên lập giấy ủy quyền có công 
chứng. Các cơ quan chăm sóc cấp quận cũng có thể chính thức xác nhận chữ ký của người ủy 
quyền, có tính phí. 

Người được ủy quyền chỉ có thể hành động khi có bản gốc của giấy ủy quyền. Có thể có những 
lĩnh vực cần có thêm giấy phép tư pháp, ví dụ như nhập viện vào bệnh viện tâm thần hoặc các 
quyết định nghiêm trọng nhất định liên quan đến sức khỏe. 
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Ngoài ra, quý vị nên chỉ định một người đại diện được chỉ định để thay mặt quý vị trong trường 
hợp người được ủy quyền không thể hoàn thành vai trò này do bị bệnh hoặc trở ngại nghiêm 
trọng khác. Nếu giấy ủy quyền vẫn còn hiệu lực sau khi chết thì phải nêu rõ điều này. 

Giấy ủy quyền chăm sóc dài hạn 

Giấy ủy quyền chăm sóc dài hạn chỉ định một hoặc nhiều cá nhân được tòa giám hộ chỉ định 
trong trường hợp một người cần được chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, người bị ảnh hưởng cũng 
có thể chỉ định ai không nên đóng vai trò là người giám hộ hợp pháp trong bất kỳ trường hợp 
nào. Cũng có thể nêu rõ những mong muốn cụ thể liên quan đến việc quản lý quyền giám hộ 
hợp pháp. 

Di chúc của bệnh nhân 

Với di chúc của bệnh nhân, những mong muốn về các phương pháp điều trị y tế hoặc can thiệp 
y tế nhất định sẽ được ghi nhận dưới dạng văn bản trong trường hợp không còn khả năng bày 
tỏ, đưa ra quyết định và đưa ra sự đồng ý. Một hoặc nhiều cá nhân có thể được chỉ định để đưa 
ra những tuyên bố cần thiết. Những mong muốn đã nêu cần được xem xét cẩn thận trước. 

Các dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú, các hiệp hội chăm sóc địa phương hoặc điểm liên hệ 
trung tâm dành cho các bệnh viện chăm sóc cuối đời https://www.hospiz-aktuell.de/ cung cấp 
dịch vụ tư vấn miễn phí và giúp đỡ trong việc lựa chọn từ ngữ. 

Giấy ủy quyền có thể bao gồm tất cả các tình trạng hoặc triệu chứng lâm sàng. Nó có giá trị ràng 
buộc trong bất kỳ giai đoạn bệnh nào. Di chúc phải được lập thành văn bản. Tư vấn chuyên môn 
trước khi soạn di chúc, cũng như việc thường xuyên cập nhật di chúc, là không bắt buộc, nhưng 
được khuyến khích. 

Người bị ảnh hưởng có thể thay đổi di chúc vào bất kỳ lúc nào. 

Nên kết hợp giấy ủy quyền với di chúc. 

Phải đảm bảo có thể dễ dàng tiếp cận các bản gốc và những người được liệt kê trong giấy ủy 
quyền hoặc chỉ thị trước của bệnh nhân phải được thông báo. Họ cũng có thể được đăng ký với 
Phòng Công Chứng Liên Bang https://www.vorsorgeregister.de/.  

Chúng tôi khuyên quý vị nên cất một tấm thẻ ghi chú trong ví, cho biết quý vị đã lập di chúc, 
giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe hoặc chỉ thị chăm sóc, nơi cất giữ các tài liệu gốc và ai sẽ được 
thông báo trong tình huống này. 

Nhân viên tại trung tâm hỗ trợ chăm sóc sẽ sẵn sàng tư vấn cho quý vị 

Số dịch vụ miễn phí: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Các trung tâm hỗ trợ chăm sóc được điều hành bởi tiểu bang Berlin và các công ty bảo hiểm chăm sóc và bảo 
hiểm sức khỏe ở Berlin 
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